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TÓMTẮT
Đánh giá khả năng khứu giác của giống chó nội, dạng sói ở 3 giai đoạn tuổi khác nhau, mỗi giai

đoạn đánh giá 30 cá thể�đã được thực hiện tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga từ tháng 12/2016 đến
tháng 12/2019. Khả năng khứu giác ở giai đoạn chó con đạt điểm cao nhất (4,47±0,10)�là tiêu chí
định hướng bằng khứu giác và thấp nhất là độ nhạy khứu giác đạt 3,67±0,10�điểm; mức độ tích cực
tìm kiếm và khả năng hít vết liên tục là tương đương nhau. Chó ở giai đoạn 3 - 8 tháng tuổi, độ nhạy
khứu giác tương đương với mức độ tích cực tìm kiếm cùng đạt điểm cao nhất, lần lượt là 4,53 ± 0,10
điểm và 4,3� ± 0,11 điểm; tiêu chí về khả năng hít vết liên tục và định hướng bằng khứu giác đạt điểm
thấp nhất, lần lượt là 3,9� ± 0,12 điểm và 3,8� ± 0,13 điểm. Ở giai đoạn chó trưởng thành, có sự khác
biệt rõ rệt giữa các tiêu chí đánh giá, độ nhạy khứu giác đạt điểm cao nhất là 4,76 ± 0,10 điểm; tiếp
đến là tiêu chí mức độ tích cực tìm kiếm và khả năng hít vết liên tục lần lượt là 4,33 ± 0,09 điểm và
3,83 ± 0,09 điểm; và thấp nhất là định hướng bằng khứu giác đạt 3,43 ± 0,09 điểm. Khả năng khứu
giác của giống chó dạng sói ở con đực và con cái không có sự khác biệt.

Từ khóa: Chó bản địa dạng sói, khả năng khứu giác, độ nhạy khứu giác.
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. V :R I IRUP LQGLJHQR V GRJ EUHHG R IDFWRU DEL LW R IDFWRU VHQVLWLYLW

1. Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga
2. Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo hệ thống phân loại FCI (Federation

Cynology International), giống chó bản địa
dạng sói thuộc nhóm 5 (nhóm chó Spitz và chó

cổ xưa), phân nhóm 5 (chó Spitz châu Á và
các giống liên quan). Đây là giống chó bản địa
Việt Nam, phân bố chủ yếu ở khu vực sông Mã,
Thanh Hoá. Người dân sử dụng giống chó này
làm chó săn, chó canh gác và một số mục đích
khác phục vụ nhu cầu của đời sống.
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Từ năm 2007 đến nay, những kết quả nghiên
cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về khu
hệ chó nhà tại Việt Nam cho thấy, giống chó
bản địa dạng sói có khả năng làm được nghiệp�
vụ, đặc biệt là chuyên ngành tìm kiếm phát hiện
bom mìn.

Khứu giác của chó là một trong những giác
quan quan trọng nhất trong công tác huấn luyện
nghiệp vụ giám định mùi nói chung, tìm kiếm
và phát hiện bom mìn nói riêng. Việc kiểm tra
đánh giá khứu giác của chó là bắt buộc trong
công tác tuyển chọn chó để huấn luyện nghiệp
vụ. Trong khuôn khổ của đề tài “Nghiên cứu lựa
chọn và huấn luyện giống chó bản địa dạng sói
phục vụ tìm kiếm, phát hiện bom mìn còn lại sau
chiến tranh tại Việt Nam”, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đặc điểm khứu giác của giống chó bản
địa dạng sói�làm cơ sở cho việc tuyển chọn chó
huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm, phát hiện bom
mìn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian

- Giống chó bản địa dạng sói tại Trại chó Hòa
Lạc, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; từ tháng
12/2016 đến tháng 12/2019.

- Chó con: Từ sơ sinh đến 2 tháng tuổi (trong
nghiên cứu này thực hiện từ 6 tuần tuổi đến 2
tháng tuổi); chó choai: từ 3 đến 8 tháng tuổi; chó
trưởng thành: trên 8 tháng tuổi.

- Mỗi giai đoạn tuổi tiến hành nghiên cứu
trên 30 cá thể chó.

�� . Phương pháp

Sử dụng phương pháp đánh giá cơ quan khứu
giác cho chó bản địa của Việt Nam.�

2.2.1. Đối với chó con

Phương pháp bố trí thí nghiệm như sau: Trên
một bãi đất rộng 3 x 3 m, đi vết theo hình zic zắc
chéo sân, đặt 5 điểm vết (thịt) mỗi điểm vết cách
nhau 50 cm. Để khoảng 30 phút hướng chó đi
tìm, quan sát và đánh giá.

2.2.2. Đối với chó choai

Phương pháp bố trí thí nghiệm như sau: Trên
một bãi đất rộng 5 x 5 m, đi vết theo hình zic
zắc chéo sân, đặt 5 điểm vết (thịt) mỗi điểm vết
cách nhau 1,5 m. Để khoảng 30 phút hướng chó
đi tìm, quan sát và đánh giá.

2.2.3. Đối với chó trưởng thành

Phương pháp bố trí thí nghiệm như sau: Trên
một bãi đất rộng 15 x 15 m, đi vết theo hình zic
zắc chéo sân, đặt 5 điểm vết (thịt) mỗi điểm vết
cách nhau 3 m. Để khoảng 30 phút hướng chó đi
tìm, quan sát và đánh giá.

2.2.4. Điều kiện và phương pháp đánh giá

Tiến hành đánh giá đối với những cá thể chó
khoẻ mạnh, không thực hiện đánh giá vào ngày
mưa, gió to.

+ Điều kiện bãi tập: Bãi tập có diện tích rộng
300 m2, tương đối bằng phẳng, cách xa khu dân
cư, đường giao thông.

+ Điều kiện môi trường: Vận tốc gió trung
bình 1,4±0,2 m/s; nhiệt độ môi trường 18 –
��0C; độ ẩm không khí 76 – 90%.

* Thang điểm đánh giá như sau:

- Độ nhạy cơ quan khứu giác (5 điểm): Thời
gian lưu mẫu, số lượng vật tìm được và thời
gian tìm được vật.

+ Thời gian từ 1- 5 phút, chó phát hiện đủ
năm mẫu: 5 điểm.

+ Thời gian từ 6-10 phút, chó phát hiện đủ
năm mẫu: 4 điểm.

+ Thời gian từ 11-15 phút, chó phát hiện đủ
năm mẫu: 3 điểm.

+ Thời gian từ 16-20 phút, chó phát hiện đủ
năm mẫu: 2 điểm.

+ Thời gian từ 21-25 phút, chó phát hiện đủ
năm mẫu: 1 điểm.

- Mức độ tích cực tìm kiếm: Dựa vào số điểm
vết mà chó phát hiện ra để cho điểm, khả năng
chó tự tiếp tục tìm kiếm khi phát hiện điểm vết
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(phát hiện hết các điểm vết được 5 điểm, mỗi
điểm không phát hiện được trừ 1 điểm).

- Khả năng hít vết liên tục: Dựa vào sự quan
sát của huấn luyện viên khi cho chó truy vết để
cho điểm, chó chạy sai đường vết mỗi lần trừ
1 điểm, chó đang truy vết mà ngừng hoặc nghỉ
không hít vết tiếp (mỗi lần trừ 1 điểm).

- Định hướng bằng cơ quan khứu giác: Mỗi
lần chó truy vết bằng mắt sẽ bị trừ 1 điểm.

* Thang điểm xếp loại theo điểm trung bình
của các tiêu chí (thang điểm 5):

Từ 4,5 đến 5 điểm: Xuất sắc; từ 4 đến cận 4,5
điểm: Giỏi; từ 3,5 đến cận 4 điểm: Khá; từ 3 đến
cận 3,5 điểm: Trung bình khá; từ 2,5 đến cận 3
điểm: Trung bình; dưới 2,5 điểm: Không đạt.

2.3. Thu và xử lý số liệu

Số liệu được thu dựa trên kết quả đánh giá
thông qua hệ thống thang điểm và được xử lý
thống kê trên phần mềm Excel 201�, với độ tin
cậy α=0,05.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

���� Khả năng khứu giác của chó dạng sói ở
giai đoạn chó con

Từ lúc mới sinh ra, chó con đã có thể sử

dụng khứu giác và xúc giác để giúp chúng tự
tìm được ổ bằng cách đánh hơi mùi của sữa mẹ
làm dấu. Trong 2 tuần đầu tiên, 90% thời gian
chó con dành để ngủ, khoảng thời gian thức giấc
thì chúng bú mẹ.

Giai đoạn từ sơ sinh đến khoảng 3 tuần tuổi,
chó con phát triển nhanh chóng. Đây là thời
điểm cơ thể và các giác quan của chúng phát
triển nhanh, đồng thời chó con sẽ chuyển từ việc
hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ sang dần độc lập
hơn. Chúng bắt đầu đùa nghịch với anh chị em
cùng lứa, tìm hiểu về môi trường xung quanh,
cũng bắt đầu thử đồ ăn trong bát của chó mẹ.

Khi chó con được khoảng bốn tuần tuổi,
chúng có thể đứng vững trên bốn chân và đi
chậm được, mắt của chúng cũng nhìn thấy rõ
ràng hơn. Thời điểm quan trọng nhất là khi chó
được 6 tuần tuổi, bởi lúc này chó có thể đi lại
bình thường, chơi những trò chơi thể hiện địa
vị, thứ bậc đối với những con cùng lứa tuổi,
dễ dàng học cách làm quen và chấp nhận mọi
người xung quanh.

Chính vì vậy trong giai đoạn chó con, chúng
tôi chỉ tiến hành làm thí nghiệm đối với những
cá thể 6 tuần đến 2 tháng tuổi. Đánh giá 30 cá
thể chó giai đoạn chó con, kết quả được trình
bày tại bảng 1.

Bảng 1. Kết quả đánh giá khả năng khứu giác của giống chó dạng sói giai đoạn chó con
( n = 30)

Tiêu chí đánh giá Mean ± 6( CV (%)
Độ nhạy khứu giác
Định hướng bằng khứu giác
Mức độ tích cực tìm kiếm
Khả năng hít vết liên tục

Trong điều kiện thí nghiệm, khả năng khứu
giác của giống chó dạng sói giai đoạn chó con
đều đạt điểm khá, giỏi trở lên. Chứng tỏ ở giai
đoạn này khả năng tìm hiểu, chơi đùa, lùng sục
của chó sử dụng khứu giác rất nhiều.

Trong các tiêu chí đánh giá nổi trội nhất

là tiêu chí định hướng bằng khứu giác đạt
4,47±0,10 điểm và thấp nhất là độ nhạy của
khứu giác là 3,67±0,10 điểm. Điều này là do ở
giai đoạn chó con, các giác quan đang phát triển
nên khả năng nghe, nhìn còn hạn chế, chúng chủ
yếu dùng khứu giác để tìm tới ổ và mẹ nên khả
năng định hướng bằng khứu giác nổi trội. Cũng
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chính vì trong giai đoạn này các giác quan đang
phát triển, khả năng tìm kiếm chính xác chưa
cao nên độ nhạy khứu giác đạt điểm thấp nhất.

Các tiêu chí về mức độ tích cực tìm kiếm và
khả năng hít vết liên tục ở giai đoạn này cũng rất
tốt, với điểm lần lượt là 4,17±0,11 và 4,07±0,09
điểm. Giai đoạn này chó đang ở độ tuổi phát
triển, chúng rất ham ăn nên khả năng lùng sục,
tìm kiếm thức ăn cao. Như vậy ở giai đoạn này
khả năng hít vết liên tục và mức độ tích cực tìm
kiếm là như nhau.

3.2. Khả năng khứu giác của chó dạng sói giai
đoạn chó choai

Chó dạng sói được tách mẹ lúc khoảng 3-4
tháng tuổi, ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên

ngoài do các cơ quan chức năng trong cơ thể
đang hình thành và phát triển hoàn thiện. Khi
gặp các kích thích lạ, chó thường có phản ứng
tìm hiểu, dò xét, nhưng chưa rõ rệt. Giai đoạn
từ 5 đến 8 tháng tuổi, giống như các cơ quan
khác trong cơ thể, cơ quan khứu giác phát triển
tương đối nhanh. Đây là giai đoạn quan trọng,
quyết định đến việc có phát triển toàn diện của
chó. Do vậy, việc đánh giá khả năng khứu giác
của chó trong giai đoạn này là rất cần thiết để có
những bài tập, chế độ ăn phù hợp để phát triển
khả năng khứu giác của chó theo đúng hướng
tạo nền tảng cho việc huấn luyện sau này. Sau
khi đánh giá 30 cá thể chó dạng sói trong giai
đoạn chó choai, chúng tôi thu được kết quả trình
bày ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả đánh giá khả năng khứu giác của giống chó dạng sói giai đoạn chó choai
(n = 30)

Tiêu chí đánh giá Mean�6( CV (%)
Độ nhạy khứu giác
Định Kướng bằng khứu giic
Mức độ Wích cực WuP kiếm
Khả Qăng KíW vết LrQ tục

Trong giai đoạn chó choai, các tiêu chí đánh
giá khả năng khứu giác đều đạt thang điểm giỏi
và xuất sắc. Trong đó, tiêu chí độ nhạy khứu
giác và mức độ tích cực tìm kiếm đạt điểm cao
nhất trong bốn tiêu chí đánh giá, lần lượt là 4,53
± 0,10�điểm và 4,3� ± 0,11�điểm. Tiêu chí định
hướng bằng khứu giác và khả năng hít vết liên
tục đạt điểm lần lượt là 3,8� ± 0,13�điểm và 3,9��
± 0,12�điểm.

Điều này cho thấy trong giai đoạn này khi
các giác quan phát triển và dần hoàn thiện thì
khả năng của các giác quan cũng dần đạt tới sự
ổn định. Cơ quan khứu giác cũng không ngoại
lệ, các tiêu chí đánh giá khứu giác cũng có sự
thay đổi rõ rệt so với giai đoạn chó con. Khi cơ
quan khứu giác dần hoàn thiện, khả năng đánh
hơi của chó chính xác hơn nên việc tìm được
vật chính xác trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn.

Nhưng khác với giai đoạn chó con, thay vì tò
mò gặp gỡ, làm quen với những người và đồ vật
mới hoặc quen thuộc, giai đoạn chó choai này
chó phát triển mạnh nhất cả về thể vóc lẫn thần
kinh; chúng hoạt bát, nhanh nhẹn, dễ bị kích
thích bởi các điều kiện môi trường xung quanh,
nên ảnh hưởng đến tiêu chí khả năng hít vết liên
tục và định hướng bằng khứu giác. Vì vậy giai
đoạn này có thể để lại những ảnh hưởng xấu về
sau cho công tác huấn luyện.

3.3. Khả năng khứu giác của chó dạng sói ở
giai đoạn chó trưởng thành

Thời kỳ này cơ bản chó đã trưởng thành,
các cơ quan chức năng trong cơ thể phát triển
tương đối hoàn thiện và ổn định; nên việc
đánh giá khứu giác ở thời kỳ này cho ta biết
được khả năng đánh hơi, lùng sục, mức độ
chính xác và tích cực tìm kiếm của giống
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chó, có thể đáp ứng yêu cầu huấn luyện hay
không. Kết quả đánh giá khả năng khứu giác

của giống chó dạng sói giai đoạn trưởng thành
kết quả được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. Kết quả đánh giá khả năng khứu giác của giống chó dạng sói
giai đoạn chó trưởng thành (n = 30)

Tiêu chí đánh giá Mean�6 CV (%)
Độ nhạy khứu giác
Định Kướng bằng khứu giic
Mức độ Wích cực WuP kiếm
Khả Qăng KíW vết LrQ tục

Bảng 4. Kết quả đánh giá khả năng khứu giác của chó dạng sói theo
tính biệt ở giai đoạn chó trưởng thành

Tiêu chí đánh giá
Tính biệt

PĐực (n=18) Cái (n=12)
Mean�6( Mean�6(

Độ nhạy khứu giác
Định Kướng bằng khứu giic
Mức độ Wích cực WuP kiếm
Khả Qăng KíW vết LrQ tục

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng có P<0,05 thì có sự sai khác có ý nghĩa thống kê.

Ở giai đoạn trưởng thành, các tiêu chí đánh
giá khả năng khứu giác của giống chó dạng sói�
đã có sự khác nhau rõ rệt. Trong đó đạt điểm
cao nhất là tiêu chí độ nhạy của khứu giác, đạt
4,76 ± 0,10�điểm và đạt điểm thấp nhất là tiêu
chí định hướng bằng khứu giác, đạt 3,43 ± 0,09�
điểm. Như vậy có thể thấy độ thính nhạy của
giống chó dạng sói là rất tốt.

Ở giai đoạn này chó đã hoàn thiện các giác
quan, khả năng của các giác quan đạt được sự
tối đa và ổn định nên khả năng ngửi của chó đạt
được độ chính xác cao, độ nhạy khứu giác đạt
điểm cao nhất, khả năng định hướng lại giảm và
đạt điểm thấp nhất là do các giác quan khác như
thị giác, xúc giác cũng đã phát triển tối đa và ổn
định, trong khi tìm kiếm chúng kết hợp với các
giác quan này để tránh những chấn thương và

phát hiện ra vật sớm hơn. Đứng thứ hai là tiêu
chí mức độ tích cực tìm kiếm, đạt 4,33 ± 0,09
điểm; tiếp đến là khả năng hít vết liên tục, đạt
3,83 ± 0,09 điểm. Hai tiêu chí này cho thấy khả
năng hưng phấn cao khi làm việc của giống chó
dạng sói. Nhìn chung ở giai đoạn này, các tiêu
chí đánh giá khả năng khứu giác của giống chó
dạng sói có sự khác nhau và đạt ổn định ở thang
điểm khá, giỏi và xuất sắc.

3.4. Đánh giá khả năng khứu giác của chó
dạng sói theo tính biệt ở giai đoạn chó trưởng
thành

Tiến hành thí nghiệm đánh giá khả năng
khứu giác của 18 cá thể đực và 12 cá thể cái của
giống chó dạng sói giai đoạn trưởng thành, kết
quả được trình bày tại bảng 4.
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Khả năng khứu giác của các cá thể đực và cái
của giống chó dạng sói giai đoạn trưởng thành
là tương đương nhau, đều đạt điểm khá, giỏi trở
lên. Điều này được thấy rõ qua các tiêu chí đánh
giá ở cả cá thể đực và cái. Cụ thể, tiêu chí đạt
điểm cao nhất của các cá thể đực và cái là độ
nhạy khứu giác, đạt 4,83 ± 0,12�điểm và 4,72 ±
0,19�điểm, thấp nhất là định hướng bằng khứu
giác, đạt 3,50 ± 0,12�điểm và 3,27 ± 0,14�điểm.
Các tiêu chí mức độ tích cực tìm kiếm và khả
năng hít vết liên tục đạt điểm lần lượt là 4,45 ±
0,12�điểm và 4,09 ± 0,16�điểm. Phân tích thống
kê cho thấy không có sự sai khác về mặt ý nghĩa
thống kê giữa điểm trung bình của cá thể đực và
cái ở các tiêu chí đánh giá (P>0,05).

Như vậy, kết quả phân tích cho thấy khả năng
khứu giác cá thể đực và cá thể cái của giống chó
dạng sói là tương đương nhau.

IV. KẾT LUẬN
1. Ở các giai đoạn tuổi khác nhau các tiêu

chí đánh giá khả năng khứu giác của giống chó
dạng sói có sự thay đổi khác nhau và đều đạt
điểm khá, giỏi. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở
giai đoạn chó trưởng thành.

2. Ở giai đoạn chó con: tiêu chí định hướng
bằng khứu giác đạt điểm cao nhất (4,47±0,10
điểm) và thấp nhất là độ nhạy khứu giác đạt
3,67±0,10 điểm; mức độ tích cực tìm kiếm và
khả năng hít vết liên tục là tương đương nhau.

3. Ở giai đoạn chó choai: độ nhạy khứu giác
tương đương với mức độ tích cực tìm kiếm cùng
đạt điểm cao nhất, lần lượt là 4,53 ± 0,10 điểm
và 4,37 ± 0,11 điểm; tiêu chí khả năng hít vết
liên tục và định hướng bằng khứu giác đạt điểm
thấp nhất, lần lượt là 3,97 ± 0,12 điểm và 3,87
± 0,13 điểm.

4. Ở giai đoạn chó trưởng thành: Có sự khác
biệt rõ rệt giữa các tiêu chí, đạt điểm cao nhất là
độ nhạy khứu giác (4,76 ± 0,10 điểm); tiếp đến
là tiêu chí mức độ tích cực tìm kiếm và khả năng
hít vết liên tục lần lượt là 4,33 ± 0,09 điểm và

3,83 ± 0,09 điểm; thấp nhất là định hướng bằng
khứu giác (3,43 ± 0,09 điểm).

5. Khả năng khứu giác của giống chó dạng
sói ở tính biệt đực và cái không có sự khác nhau.
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